CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG IV
CHUYỂN ĐỘNG CỦA ĐIỂM
I/ CHỌN CÂU THÍCH HỢP:
	1. 
	Để nhận biết điểm chuyển động chậm dần hay nhanh dần, người ta dựa vào:

a. Vận tốc.

b. Gia tốc tiếp tuyến.

c. Tích số giữa vận tốc và gia tốc tiếp tuyến.
d. Gia tốc toàn phần.

	2. 
	Lựa chọn các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ở câu sau: 

“ Chuyển động ………. là chuyển động, trong đó gia tốc của điểm chuyển động có trị số bằng không”
a. Cong.
b. Biến đổi đều.
c. Đều
d. Thẳng

	3. 
	Đại lượng nào sau đây biến thiên theo thời gian:

a. Quãng đường

b. Vận tốc

c. Gia tốc 

d. Cả 3 ý trên đều đúng

	4. 
	Lựa chọn các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ở câu sau:
“ Chuyển động ………. là chuyển động , trong đó gia tốc tiếp tuyến có trị số không đổi
a. Nhanh dần.
b. Chậm dần.
c. Đều.
d. Biến đổi đều

	5. 
	Chuyển động trong đó gia tốc tiếp tuyến có trị số không đổi là:
a. Chuyển động thẳng đều
b. Chuyển động thẳng biến đổi đều

c. Chuyển động cong biến đổi đều
d. Chuyển động biến đổi đều

	6. 
	Chuyển động trong đó gia tốc có trị số bằng không là:

a. Chuyển động đều

b. Chuyển động thẳng biến đổi đều

c. Chuyển động cong biến đổi đều

d. Chuyển động biến đổi đều

	7. 
	Trong chuyển động biến đổi đều, at là đại lượng:
a. Không đổi.

b. Bằng không.
c.Thay đổi.

d. Tuỳ từng trường hợp mà đổi hay không đổi

	8. 
	Khi an ≠ 0 thì điểm chuyển động :

a. Cong
b. Thẳng
c. Đều 
d. Biến đổi đều

	9. 
	Chuyển động thẳng có thể xảy ra các trường hợp nào sau đây?
a. v > 0, a = 0
b. v < 0, a > 0
c. v > 0, a < 0
d. Tất cả các trường hợp trên

	10. 
	Trong chuyển động của điểm thì chuyển động nào sau đây có  : at = 0
a. Thẳng biến đổi đều  
b. Cong biến đổi đều
c. Cong đều
d. Thẳng đều hoặc cong đều

	11. 
	x = x ( t ), y = y ( t ),  z = z ( t ) là phương trình chuyển động của điểm bằng phương pháp:
a. Toạ độ Descartes
b. Toạ độ tự nhiên
c. Véc tơ

d. Toạ độ cực

	12. 
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 là phương trình chuyển động của điểm bằng phương pháp:
a. Toạ độ Descartes
b. Toạ độ tự nhiên
c. Véc tơ.
d. Toạ độ cực

	13. 
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 là phương trình chuyển động của điểm bằng phương pháp: ( Giống câu 13 )
a. Toạ độ Descartes
b. Toạ độ tự nhiên
c. Véc tơ.
d. Toạ độ cực

	14. 
	s = s ( t ) là phương trình chuyển động của điểm bằng phương pháp: ( Giống câu 12 )
a. Toạ độ Descartes

b. Toạ độ tự nhiên 

c. Véc tơ

d. Cả 3 câu trên đều sai

	15. 
	Phương trình nào sau đây là phương trình chuyển động của điểm bằng phương pháp tọa độ tự nhiên

a. 
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b. 
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	16. 
	Phương trình nào sau đây là phương trình chuyển động của điểm bằng phương pháp véc tơ

a. 
[image: image7.wmf](t)

r

r

r

r

=


b. 
[image: image8.wmf]s(t)

s

=


c. 
[image: image9.wmf](t)

j

j

=


d. 
[image: image10.wmf]x(t)

x

=



	17. 
	Điểm có 
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 = 0 , thì quy luật chuyển động của nó là:
a. Nhanh dần
b. Chậm dần
c. Đều
d. Biến đổi đều

	18. 
	Đại lượng đặc trưng cho sự thay đổi của vận tốc theo thời gian là:
a. Véc tơ định vị.
b. Gia tốc
c. Vận tốc tức thời.
d. Gia tốc pháp tuyến

	19. 
	Véc tơ gia tốc luôn:

a. Hướng vào phía bề mặt lõm của quỹ đạo
b. Hướng ra phía bề mặt lõm của quỹ đạo

c. Cùng phương, chiều  với vận tốc 

d. Cùng phương, ngược chiều  với vận tốc       

	20. 
	Một điểm chuyển động thẳng biến đổi đều khi:
a. at = 0, an = 
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b. at = cons, an = 0
c. at = 0, an = 0
d. at=const,an= 
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	21. 
	Một điểm chuyển động thẳng đều khi:

a. at = 0, an = 
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b. at = const, an = 0

c. at = 0, an = 0

d. at = const, an = 
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	22. 
	Một điểm chuyển động cong đều khi:

a. at = 0, an = 
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b. at = const, an = 0

c. at = 0, an = 0

d. at = const, an = 
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	23. 
	Một điểm chuyển động cong biến đổi đều khi:

a. at = 0, an = 
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b. at = const, an = 0

c. at = 0, an = 0

d. at = const, an = 
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	24. 
	Điểm chuyển động có at = const, an = 
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 thì chuyển động đó là:

a. Cong biến đổi đều

b. Thẳng biến đổi đều

c. Thẳng đều 

d. Cong đều

	25. 
	Điểm chuyển động có at = 0, an = 
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 thì chuyển động đó là:

a. Cong biến đổi đều

b. Thẳng biến đổi đều

c. Cong đều 

d. Thẳng đều

	26. 
	Điểm chuyển động có at = 0, an = 0 thì chuyển động đó là:
a. Cong biến đổi đều
b. Thẳng biến đổi đều
c. Thẳng đều 
d. Đứng yên

	27. 
	Điểm chuyển động nhanh dần khi:

a. v ( 0 và a( ( 0

b. v ( 0 và a( ( 0
c. v ( 0 và a( ( 0
d. a và c đúng

	28. 
	Vận tốc là hàm số thay đổi theo thời gian

a. Đúng
b. Sai

	29. 
	Chuyển động thẳng có thể xảy ra các trường hợp nào sau đây?

a. v > 0, a = 0

b. v < 0, a > 0

c. v > 0, a < 0

d. Tất cả các trường hợp trên

	30. 
	“Chuyển động đều là chuyển động, trong đó vận tốc của điểm chuyển động luôn luôn thay đổi theo thời gian”

a. Đúng 

b. Sai

	31. 
	Đại lượng đặc trưng cho sự thay đổi của vận tốc theo thời gian là:

a. Véc tơ định vị

b. Gia tốc 

c. Vận tốc tức thời

d. Gia tốc pháp tuyến

	32. 
	Trong chuyển động biến đổi đều, at là đại lượng:

a. Không đổi

b. Bằng không

c. Thay đổi

d. Tuỳ từng trường hợp mà đổi hay không đổi

	33. 
	Điểm chuyển động có at = 0 và an  
[image: image22.wmf]¹

 0 khi đó là:

a. Chuyển động thẳng đều

b. Chuyển động thẳng biến đổi đều

c. Chuyển động cong đều

d. Chuyển động cong biến đổi đều

	34. 
	Lựa chọn các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ở câu sau:
 “ Chuyển động ………. là chuyển động , trong đó vận tốc có trị số không đổi “

a. Nhanh dần

b. Chậm dần 

c. Đều

d. Biến đổi đều

	35. 
	Lựa chọn các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ở câu sau: 

“ Chuyển động ………. là chuyển động, trong đó gia tốc của điểm chuyển động có trị số bằng không”

a. Đều

b. Thẳng 

c. Cong

d. Biến đổi đều

	36. 
	Viên đạn chuyển động theo phương trình:

x = 500t

y = 400t – 10t2   (trong đó x,y tính bằng mét, t tính bằng giây) .
 Quỹ đạo chuyển động của viên đạn là:
a. Parabol
b. Tròn
c. Thẳng
d. Elip

	37. 
	Điểm chuyển động theo phương trình:   x = 2 sin 
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    y = 2 cos 
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(  x, y tính bằng mét, t tính bằng giây) . Trị số vận tốc của điểm là:
a. v =
[image: image25.wmf]8

π

 m/s         
b. v =
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c. v =
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	38. 
	Điểm chuyển động theo phương trình s = t3 – 12t + 2 (s tính bằng mét, t tính bằng giây). Với bán kính quỹ đạo R = 50 cm. Gia tốc của điểm ở t = 2 giây là:
a. a = 13 m/s2
b. a = 12 m/s2

c. a = 11 m/s2
d. a = 10 m/s2

	39. 
	Điểm chuyển động theo phương trình s = t3 – 12t + 2 (s tính bằng mét, t tính bằng giây). Vận tốc của điểm ở t = 4 giây là:
a. v = 40 m/s
b. v = 42 m/s
c. v = 38 m/s
d. v = 36 m/s

	40. 
	Hai điểm bắt đầu chuyển động ở cùng một thời điểm, tại cùng một vị trí trên đường tròn và ngược chiều nhau. Các điểm chuyển động đều với gia tốc lần lượt là 9m/s2 và 81m/s2. Bán kính đường tròn là R= 36m. Thời gian cần thiết để hai điểm gặp nhau là:

a. t = 
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	41. 
	Động điểm chuyển động theo phương trình:

x = 2t2
y = 1,5t2 – 1  ( x,y tính bằng mét, t tính bằng giây )

Vận tốc của động điểm lúc t = 2s là :

a. v = 10m/s 

b. v = 15m/s 

c. v = 12m/s 

d. v = 7m/s

	42. 
	Động điểm chuyển động theo phương trình:

x = 2t2
y = 1,5t2 – 1  ( x,y tính bằng mét, t tính bằng giây )

Gia tốc của động điểm lúc t = 2s là :

a. a = 5m/s2
b. a = -5m/s2
c. a = 0

d. a = 15m/s2

	43. 
	Động điểm chuyển động theo phương trình:

                   x = 2 t2
                   y = 1,5 t2 – 1     ( x, y tính bằng mét và t tính bằng giây ).

Quy luật chuyển động của động điểm là:

a. Thẳng đều

b. Thẳng biến đổi đều

c. Cong đều

d. Cong  biến đổi đều

	44. 
	Viên đạn chuyển động theo phương trình:

x = 100t

y = 100t – 5t2
(trong đó x,y tính bằng mét, t tính bằng giây) .

Độ cao h của viên đạn là:

a. h = 2000m
b. h = 500m
c. h = 1500m
d. h = 500m

	45. 
	Viên đạn chuyển động theo phương trình:

x = 100t

y = 100t – 5t2
(trong đó x,y tính bằng mét, t tính bằng giây) .

Tầm xa s của viên đạn là:

a. s = 500m
b. s = 1000m
c. s = 500m
d. s = 2000m

	46. 
	Điểm chuyển động theo phương trình :
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(với a, b là hằng số , x, y tính bằng mét và t tính bằng giây )
  Điểm chuyển động theo quỹ đạo tròn bán kính b, tâm là gốc toạ độ

a. Đúng

b. Sai

	47. 
	Điểm chuyển động theo phương trình :
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   (với b là hằng số , x, y tính bằng mét và t tính bằng giây )
  Điểm chuyển động theo quỹ đạo :

a. Tròn

b. Parabol
c. Elip
d. Thẳng

	48. 
	Điểm chuyển động theo phương trình :
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(với a, b là hằng số , x, y tính bằng mét và t tính bằng giây )
Vận tốc của động điểm là
a. v = 
[image: image35.wmf]b
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b. v = 
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c. v = 
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d. v = 
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	49. 
	Điểm chuyển động theo phương trình :
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(với a, b là hằng số , x, y tính bằng mét và t tính bằng giây )
Gia tốc của động điểm là
a. a = 
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b. a = 
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c. a = 
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	50. 
	Viên đạn chuyển động trong mặt phẳng thẳng đứng theo phương trình ?

 x = 300 t

 y = 400 t – 5 t2   (x, y tính bằng mét và t tính bằng giây).

Tầm xa của đường đạn là:

a. 22725 m

b. 22750 m

c. 24000 m

d. 28200 m

	51. 
	Chất điểm chuyển động theo phương trình s = t3 – 12t + 2 (s tính bằng mét, t tính bằng giây).

Thời điểm để chất điểm có vận tốc bằng không là:

a. t = 1s 

b. t = 2s

c. t = 3s
d. t = 4s

	52. 
	Trên đoạn đường dài 12,5km , tàu hoả giảm tốc từ 54km/h xuống còn 36km/h. Xem như trên đoạn đường đó , tàu hoả chuyển động chậm dần đều với gia tốc:

a. a = 0,0001 m/s2
b. a = 0,00015 m/s2
c. a = -0,00075 m/s2
d. a = - 0,005 m/s2

	53. 
	Ôtô đang chuyển động trên đường thẳng với vận tốc v km/h thì người lái nhìn thấy vật cản nên hãm phanh và sau 10s thì ôtô dừng lại . Nếu đoạn đường hãm (tính vị trí bắt đầu hãm cho đến khi dừng hẳn) là 80m thì vận tốc v  là:

a. v = 16 m/s

b. v = 20 m/s
c. v = 22,5 m/s
d. v = 23,125 m/s

	54. 
	Một tàu hoả chuyển động nhanh dần đều , vận tốc của nó tăng từ 18km/h đến 72km/h trong khoảng  thời gian 2 phút . Quãng đường nằm trên cung tròn bán kính R = 1000m . Vận tốc của tàu sau 40 giây kể từ lúc bắt đầu chuyển động nhanh dần đều là:

a. v = 25 m/s
b. v = 15 m/s
c. v = 10 m/s

d. v = 5 m/s

	55. 
	Một tàu hoả chuyển động nhanh dần đều , vận tốc của nó tăng từ 18km/h đến 72km/h trong khoảng  thời gian 2 phút . Quãng đường nằm trên cung tròn bán kính R = 1000m . Gia tốc của tàu sau 40 giây kể từ lúc bắt đầu chuyển động nhanh dần đều là:

a. a = -0,1m/s2
b. a = 0,1 m/s2
c. a = 0,16 m/s2
d. a = 0,185 m/s2

	56. 
	Viên đạn bay trong mặt phẳng Oxy theo phương trình:                     
x = 7t

y = 9t-3t2    

Gia tốc của viên đạn ở thởi điểm t=1s là
a. a=18 m/s2  
b. a=20 m/s2
c. a= 6 m/s2
d. a=18.7 m/s2.

	57. 
	Viên đạn bay trong mặt phẳng Oxy theo phương trình: 

x = 7t

y = 9t-3t2    

Tầm xa của viên đạn là
a. x = 15 m
b. x = 17 m
c. x = 21 m
d. x = 28 m

	58. 
	Viên đạn bay trong mặt phẳng Oxy theo phương trình: 

x = 7t

y = 9t-3t2    

Độ cao của viên đạn là 

a. h = 13 m
b. h = 10,5 m
c. h = 6,75 m
d. h = 3,5 m

	59. 
	Một điểm chuyển động nhanh dần đều trên một đường tròn đường kính 400 m. Từ trạng thái đứng yên, sau 5 phút nó đi được quãng đường s = 800m. Vận tốc của điểm sau 5 phút là.
a. v = 5,3 m/s
b. v = 6,1 m/s
c. v = 7,5 m/s
d. v = 9 m/s

	60. 
	Một điểm chuyển động nhanh dần đều trên một đường tròn đường kính 400 m. Từ trạng thái đứng yên, sau 5 phút nó đi được quãng đường s = 800m. Gia tốc của điểm sau 5 phút là.
a. a = 12,801 m/s2
b. a = 0,141 m/s2
c. a = 1,28 m/s2
d. a = 0,12 m/s2

	61. 
	Điểm chuyển động có phương trình: s = 5t2+2t+3. Quãng đường  chất điểm đi được sau 2s là:
a. s = 24m
b. s = 20.5 m
c. s = 18 m
d. s = 15,5 m

	62. 
	Điểm chuyển trên cung tròn bán kính R = 2 m, theo phương trình:s = 0.8 cos(t . Tại thời điểm t = 
[image: image44.wmf]3

1

s, vận tốc của điểm là:
a. v = 0.69( m/s
b. v = 0.69 m/s
c. v = 6,9( m/s
d. v = 3.69( m/s

	63. 
	Điểm chuyển trên cung tròn bán kính R = 2 m, theo phương trình:s = 0.8 cos(t . Tại thời điểm t = 
[image: image45.wmf]3
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s, gia tốc của điểm là:
a. a = 4,37 m/s2
b. a = 5,2 m/s2
c. a = 5,51 m/s2
d. a = 6 m/s2

	64. 
	Một xe chuyển đông trên đường tròn bán kính R=400m với vận tốc đầu vo=18km/h .Xe chuyển động nhanh dần đều vả một phút sau đạt được vận tốc 72 km/h. Gia tốc toàn phần của xe ở thời điểm t = 20s là:
a. a = 0,25
[image: image46.wmf]2

 m/s2
b. a = 0,4 m/s2    
c. a = 1,2 m/s2    
d. a = 1,75 m/s2

	65. 
	Trên đoạn đường thẳng dài 10500m, tàu hỏa giảm vận tốc từ 72km/h xuống còn 54km/h. Xem như trên đoạn đường đó , tàu hỏa chuyển động chậm dần đều. Thời gian tàu chạy trên quãng đường đó là:
a. t = 450s

b. t = 500s

c. t = 550s

d. t = 600s

	66. 
	


II/ ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG ĐỂ HOÀN CHỈNH CÂU CÓ NGHĨA:

	67. 
	Lựa chọn các từ thích hợp để điền vào chỗ trống ở câu sau:

“Gia tốc pháp tuyến là đại lượng đặc trưng cho sự thay đổi về hướng của vận tốc.”

	68. 
	Lựa chọn các từ thích hợp để điền vào chỗ trống ở câu sau:

“Gia tốc tiếp tuyến là đại lượng đặc trưng cho sự thay đổi về độ lớn của vận tốc.”

	69. 
	Điền vào chỗ trống ở câu sau cho đủ nghĩa:

“Khi at.v > 0, chất điểm chuyển động nhanh dần. Khi at.v < 0, chất điểm chuyển động chậm dần”. 


III/ CÂU HỎI GHÉP HỢP:
	70. 
	Ghép ký hiệu cho đúng với tên gọi:

	
	A. (
B. (
C. N

D. (
E. n
	1. Số vòng quay

2. Vận tốc dài

3. Góc quay

4. Gia tốc góc

5. Gia tốc tiếp tuyến

6. Vận tốc góc

7. Vận tốc vòng

	
	Đáp án: A-3, B-4, C-1, D-6, E-7

	71. 
	Ghép sao cho phù hợp với công thức tính toán:

	
	A. Chuyển động thẳng đều

B. Chuyển động cong đều

C. Chuyển động thẳng biến đổi đều

D. Chuyển động cong biến đổi đều


	1. at = 0, an = 
[image: image47.wmf]r

2

v


2. at = cons, an = 0

3. at = 0, an = 0

4. at = const, an = 
[image: image48.wmf]r
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v



	
	Đáp án: A-3, B-1, C-2, D-4
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